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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Điện Biên, ngày 13 tháng 12  năm 2018


Kính gửi: 
    - Các trường Trung học phổ thông;

  
              - Các Trung tâm GDNN-GDTX.
Căn cứ văn bản số 5570/BGDĐT-GDTrH, ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019;
Tiếp theo Công văn số 1605/SGDĐT-GDTrH, ngày 20/8/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp trung học năm học 2018-2019, 
Sở GD&ĐT triển khai một số công việc cụ thể về tổ chức dạy học lớp 12 năm 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019 tới các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX (gọi chung là các đơn vị) như sau:

1. Thông tin chính thức về kỳ thi THPT quốc gia 2019
Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác thông tin về những thay đổi, điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của Bộ GD&ĐT tại văn bản công văn số 5480/BGDĐT-QLCL ngày 04/12/2018, cụ thể:
- Đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh.

- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường cao đẳng (gọi chung là ĐH, CĐ) trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi.

- Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo chấm thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GĐ&ĐT và của các trường đại học, cao đẳng với chấm bài thi tự luận.


- Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

2. Một số định hướng trong thời gian tới
2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản Sở GD&ĐT đã ban hành: số 1605/SGDĐT-GDTrH, ngày 20/8/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp trung học năm học 2018-2019; số 2129/SGDĐT-GDTrH, ngày 25/11/2018 về việc thông báo kết quả Hội nghị nâng cao chất lượng thi THPT quốc gia 2019.
2.2. Tổ chức phân tích bộ đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 được đăng tải trên Website của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn/tintuc /Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5703. 

Trên cơ sở phân tích đề tham khảo của các nhóm cốt cán chuyên môn cấp tỉnh (có gửi kèm theo) và tham khảo các nguồn liệu khác, đề nghị các đơn vị và các nhóm cốt cán cấp cụm:

 - Tổ chức nghiên cứu kỹ đề tham khảo của Bộ GD&ĐT; thảo luận, phân tích kỹ để mọi giáo viên đều nắm rõ: phạm vi nội dung thi THPT quốc gia 2019; cấu trúc đề thi; mức độ nhận thức từng phần, chương, chuyên đề,…; từ đó so sánh được với đề thi chính thức THPT quốc gia năm 2018 để chỉ ra được những điểm mới, mức độ, điều chỉnh thay đổi của Bộ GD&ĐT;
- Trên cơ sở những đổi mới thi THPT quốc gia năm 2019, Bam Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch dạy học, ôn tập, ôn thi của trường, tổ chuyên môn phù hợp, khả thi. Lưu ý tổ chức ôn tập, ôn thi cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia kỳ thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Giáo viên điều chỉnh kế hoạch dạy học, phương pháp - hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá bám sát thông báo thi của Bộ; tổ chức dạy học, hướng dẫn học sinh học tập, ra đề luyện tập phù hợp với năng lực và nhận thức của học sinh đơn vị. Học đến đâu hệ thống lại kiến thức đến đó; chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu. Có thể sử dụng sơ đồ tư duy, biểu bảng giúp học sinh dễ ghi nhớ kiến thức một cách khoa học và hệ thống. Hướng dẫn tỉ mỉ, đầy đủ, dễ hiểu việc sử dụng máy tính cầm tay, át lát Địa lý, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hệ thống giấy nháp, vở ôn tập …


- Theo từng giai đoạn dạy học, ôn tập, ôn thi giáo viên ôn luyện tổng hợp cho học sinh. Đây là một khâu quan trọng, quyết định thành công của thí sinh; khi ôn tập, ôn thi nếu học sinh chưa nắm chắc kiến thức phần nào thì bổ sung ngay phần ấy; giải các dạng bài, câu hỏi ghi chép ra những lỗi sai thường mắc và cách khắc phục; tổng kết lại các dạng bài. Rèn kỹ năng, luyện đi, luyện lại đề thi: giáo viên tổ chức luyện nhiều câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, rèn cách giải nhanh, rút gọn; sử dụng máy tính cầm tay nhuần nhuyễn; sử dụng tốt át lát; học các mẹo giải bài, mẹo làm bài trắc nghiệm; tự đánh giá đúng năng lực bản thân sau khi hoàn thành mỗi câu hỏi, đề thi thử.

2.3. Thực hiện chương trình lớp 12 THPT theo đúng kế hoạch, không dồn, ép, cắt xén chương trình. Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT; chỉ đạo và tăng cường kiểm tra việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo trung thực, khách quan; thực hiện tốt quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điện tử, học bạ điện tử.

Tiếp tục thực hiện tốt văn bản số 2418/SGDĐT-GDTrH, ngày 23/10/2017 và có điều chỉnh tại văn bản số 2806/SGDĐT-GDTrH, ngày 05/12/2017 của Sở GD&ĐT về nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh.

 Tổ chức tốt SHCM theo trường và cụm trường để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn về chuyên môn.
 2.4. Tăng cường vai trò của ban giám hiệu và tổ nhóm chuyên môn đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi, trong quản lý nội trú, bán trú. Thực hiện tốt việc kiểm tra nội bộ trường học, trong đó có thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá đối với học sinh khối 12 theo văn bản số 1872/SGDĐT-GDTrH, ngày 11/9/2018.
2.5. Cập nhật thường xuyên những thông tin về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Lưu ý những điểm mới về đề thi, về các tính điểm xét tốt nghiệp THPT, về phương án tuyển sinh vào các trường chuyên nghiệp, một số điều chỉnh về kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi.

Trong quá trình ôn tập, ôn thi THPT quốc gia, nếu cần tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, các đơn vị đề nghị về Sở (liên hệ qua phòng GDTrH) để được giải quyết.
Sở sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, dạy học, ôn tập, ôn thi THPT quốc gia tới các đơn vị trong năm học.

Trên đây hướng dẫn tiếp theo của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy học lớp 12 năm 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở (qua phòng Giáo dục Trung học, điện thoại 3.827138) để thống nhất giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Như trên (HSCV);
- Lãnh đạo Sở (HSCV);                            
- Các phòng CMNV Sở (HSCV);

- Lưu: VT, GDTrH.
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
                          (đã ký)
     Nguyễn Mạnh Quân


NHÓM CỐT CÁN CẤP TỈNH VỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

PHÂN TÍCH ĐỀ THI THAM KHẢO 
KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 CỦA BỘ GD&ĐT
I. Môn Toán

1. Ma trận đề tham khảo
	Kiến thức lớp 10 +11 (4 câu/ 0,8 điểm/8%)

	Chủ đề - Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1. Dãy số - Cấp số cộng – Cấp số nhân
	13
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,2
	
	
	
	0,2

	Tỷ lệ
	2%
	
	
	
	2%

	2. Tổ hợp – Xác suất – Nhị thức
	12
	
	40
	44
	

	Số câu
	1
	
	1
	1
	3

	Số điểm
	0,2
	
	0,2
	0,2
	0,6

	Tỷ lệ
	2%
	
	2%
	2%
	6%

	Kiến thức lớp 12 (46 câu/ 9,2 điểm/ 92%)

	Chủ đề - Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	3. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan
	2,4,15
	16,17,26,29
	36,39
	43,48,49,50
	

	Số câu
	3
	4
	2
	4
	13

	Số điểm
	0,6
	0,8
	0,4
	0,8
	2,6

	Tỷ lệ
	6%
	8%
	4%
	8%
	26%

	4. Lũy thừa, mũ, logarit
	5,8
	20,23,28
	31
	
	

	Số câu
	2
	3
	1
	
	6

	Số điểm
	0,4
	0,6
	0,2
	
	1,2

	Tỷ lệ
	4%
	6%
	2%
	
	12%

	5. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
	6,10
	24
	33,38
	46
	

	Số câu
	2
	1
	2
	1
	6

	Số điểm
	0,4
	0,2
	0,4
	0,2
	1,2

	Tỷ lệ
	4%
	2%
	4%
	2%
	12%

	6. Số phức
	14
	18,21
	37
	42
	

	Số câu
	1
	2
	1
	1
	5

	Số điểm
	0,2
	0,4
	0,2
	0,2
	1,0

	Tỷ lệ
	2%
	4%
	2%
	2%
	10%

	7. Thể tích khối đa diện
	1,7
	25,27,30
	32,34
	47
	

	Số câu
	2
	3
	2
	1
	8

	Số điểm
	0,4
	0,6
	0,4
	0,2
	1,6

	Tỷ lệ
	4%
	6%
	4%
	2%
	16%

	8. Phương pháp tọa độ trong không gian
	3,9,11
	19,22
	35
	41,45
	

	Số câu
	3
	2
	1
	2
	8

	Số điểm
	0,6
	0,4
	0,2
	0,4
	1,6

	Tỷ lệ
	6%
	4%
	2%
	4%
	16%

	Tổng số câu
	15
	15
	10
	10
	50

	Tổng số điểm
	3,0
	3,0
	2,0
	2,0
	10,0

	Tổng tỷ lệ
	30%
	30%
	20%
	20%
	100%


2. Nhận xét đề tham khảo
So với đề năm 2018, đề minh họa năm nay được nhìn nhận là dễ hơn, Các câu hỏi ngắn gọn, yêu cầu rõ ràng, giảm việc phải tính toán quá nhiều. Từ câu 1 đến 30 là kiến thức rất cơ bản; câu 31 đến 40 độ khó cao hơn; câu 41 trở đi là kiến thức nâng cao hơn nhằm phân loại học sinh. 

Với đề thi minh họa này, học sinh dễ đạt 6 điểm khi giải 30 câu đầu. Các câu hỏi vận dụng cao không quá đánh đố học sinh nhưng yêu cầu người làm có nền tảng kiến thức tốt, kỹ năng giải nhanh. Học sinh cần nắm chắc kiến thức cơ bản, thường xuyên luyện giải bài toán vận dụng cao một cách linh hoạt. Khi luyện, cần giải đúng trước sau đó mới giải nhanh để tránh sai sót khi làm bài trắc nghiệm.

Số câu liên hệ thực tiễn là 3 câu ít hơn 1 câu so với đề năm 2018.

Có tới 46/50 câu hỏi trong đề thuộc chương trình lớp 12, chiếm 92%. 4 câu thuộc chương trình lớp 11, chiếm 8 %. Riêng câu 49 có thể coi liên quan đến lớp 10 vì giải được bằng kiến thức lớp này, vừa có thể tính là lớp 12 vì vận dụng chương 1 lớp 12 để giải. Do đó khi ôn tập chúng ta nên dành nhiều thời gian để ôn tập chương trình lớp 12. 

Với đề tham khảo này đã giải thích rõ hơn công bố trước đó của Bộ GD&ĐT về nội dung đề thi: "Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh." 

Từ những nhận định, phân tích trên nhóm cốt cán chúng tôi có một số đề nghị với các đơn vị trong quá trình ôn tập như sau:

3. Một số định hướng giảng dạy
Cần dạy chắc tất cả kiến thức, các dạng toán nằm trong sách giáo khoa lớp 12. Các kiến thức cần phải học ở các lớp dưới ở mức độ cơ bản nhất nhằm giải nhanh những câu thuộc chương trình lớp 10, lớp 11 và là công cụ để giải các dạng toán thuộc lớp 12.

 Đối với học sinh các nhà trường khó khăn không nên dạy các toán khó có lời giải tự luận phức tạp.

II. Môn Vật lý
1. Ma trận đề tham khảo
Cụ thể cấu trúc đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Vật lý theo ma trận sau:

	Chủ đề 
	 
 
	Mức độ nhận thức 
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Dao động cơ.
	Số câu
	2
	2
	1
	2
	7

	
	Điểm
	0,5
	0,5
	0,25
	0,5
	1,75

	Sóng cơ.
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Điểm
	0,5
	0,25
	0.25
	0,25
	1,25

	Dòng điện xoay chiều.
	Số câu
	2
	2
	
	3
	7

	
	Điểm
	0,5
	0,5
	
	0,75
	1,75

	Dao động và sóng điện từ.
	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	
	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	
	0,75

	Sóng ánh sáng.
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Điểm
	0,5
	0,25
	0,25
	0,25
	1,25

	Lượng tử ánh sáng.
	Số câu
	1
	2
	1
	
	4

	
	Điểm
	0,25
	0,5
	0,25
	
	1

	Hạt nhân nguyên tử.
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	5

	
	Điểm
	0,5
	0,25
	0,25
	0,25
	1,25

	Lớp 11
	Số câu
	
	2
	2
	
	4

	
	Điểm
	
	0,5
	0,5
	
	1

	Tổng
	Số câu
	12
	12
	8
	8
	40

	
	Điểm
	3
	3
	2
	2
	10

	
	Tỷ lệ
	30%
	30%
	20%
	20%
	100%


2. Nhận xét đề tham khảo
- Thứ nhất, Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Vật lí gồm 40 câu hỏi chủ yếu nội dung kiến thức lớp 12 (90% - 36 câu hỏi) và một phần nhỏ kiến thức lớp 11 (10% - 4 câu). Trong đó, vẫn có khoảng với 60% cơ bản và 40% mang tính phân loại. Câu hỏi không còn “đánh đố” học sinh bởi sự khó khăn về toán học hay mất thời gian dài để giải.

- Thứ hai, các câu hỏi mang tính phân loại cao vẫn khai thác tư duy Vật lí sâu sắc như: Kiến thức liên quan đến thực tiễn, ứng dụng, câu hỏi khai thác đồ thị (câu 34, câu 38 về dao động cơ và dòng điện xoay chiều), câu hỏi thí nghiệm (câu 24).

-Thứ ba, vẫn có những câu hỏi đòi hỏi học sinh phải tính ra kết quả cuối cùng mới chọn được đáp án đúng (gần nhất).

- Thứ tư, câu hỏi được sắp xếp từ mức độ dễ đến khó.

- Thứ năm, phạm vi kiến thức lớp 11 tập chủ yếu các kiến thức liên quan đến Chương 1 (Điện tích điện trường): Định luật Cu lông, Chương 2 (Dòng điện không đổi): Định luật Ôm cho toàn mạch, Chương 5 (Cảm ứng điện từ): Từ thông, suất điện động cảm ứng; Chương 6 (Khúc xạ ánh sáng): Định luật khúc xạ, Công thức thấu kính.

Đề thi năm nay được đánh giá bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình THPT, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12.


Số câu hỏi lớp 12 tăng lên so với đề thi các năm trước (85%-90%). Phần kiến thức lớp dưới chiếm tỷ lệ rất nhỏ (không quá 10% và gần như chỉ rơi vào chương trình lớp 11).

Ngoài ra, đề tham khảo môn Vật lý năm nay dù cấu trúc số lượng vẫn là 40 câu, tuy nhiên giảm 4 câu Vật lý 11 và tăng thêm 4 câu Vật lý 12.

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức đề thi chiếm 60% cơ bản + 40% nâng cao. Các câu hỏi khó tập trung vào các chủ đề: Dao động cơ, Sóng cơ, Điện xoay chiều.

Cho nên,  giáo viên hướng dẫn ôn tập, ôn thi cho học sinh cần phải nắm chắc các kiến thức cơ bản trong Sách giáo khoa và Sách bài tập Vật lý 11, 12 để có thể đạt khoảng 5 - 6 điểm trong kì thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, để đạt được điểm số từ 8 đến 10 điểm, các giáo viên cần tổ chức cho học sinh phải có một lộ trình ôn luyện một cách bài bản và thực sự khoa học.
III. Môn Sinh học
1. Ma trận đề tham khảo
	Lớp
	Tên chuyên đề
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	10
	Thành phần hóa học của tế bào
	1
	1
	
	
	2

	11
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
	1
	1
	
	
	2

	
	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
	1
	1
	
	
	2

	12
	Cơ chế di truyền và biến dị
	2
	1
	2
	2
	7

	
	Tính quy luật của hiện tượng di truyền
	5
	1
	2
	4
	12

	
	Di truyền học quần thể
	1
	
	
	1
	2

	
	Ứng dụng di truyền học
	1
	
	
	
	1

	
	Di truyền học người
	
	
	
	1
	1

	
	Tiến hóa
	2
	1
	1
	
	4

	
	Sinh thái
	Cá thể và quần thể
	1
	1
	1
	
	3

	
	
	Quần xã và hệ sinh thái
	1
	1
	2
	
	4

	Tổng số câu ở từng mức độ 
	16
	8
	8
	8
	40


2. Nhận xét đề tham khảo 
- Phổ kiến thức kiểm tra: kiểm tra kiến thức ở ba khối lớp nhưng chủ yếu kiến thức lớp 12 (Lớp 10 chiếm 5%; lớp 11 chiếm 10%; lớp 12 chiếm 85%). Cụ thể trong đề thi tham khảo: 

+ Kiến thức ở lớp 10  có ở chương Thành phần hóa học của tế bào.

+ Kiến thức ở lớp 11 có ở chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng.

+ Kiến thức lớp 12 có ở tất cả các chương tuy nhiên với các tỉ lệ và các mức độ nhận thức khác nhau.

- Tỉ lệ các mức độ nhận thức được kiểm tra: nhận biết 16 câu ( 4 điểm), thông hiểu 8 câu ( 2 điểm), vận dụng thấp 8 câu (2 điểm), vận dụng cao 8 câu (2 điểm).

- Tỉ lệ bài tập và lí thuyết: có 19/40 câu là bài tập từ dễ đến khó, trong đó 8 câu ở mức độ vận dụng cao đều là các câu bài tập. Như vậy lí thuyết trong đề thi tham khảo đang có 21/40 câu và chủ yếu các câu hỏi lí thuyết đều nằm ở mức độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở vận dụng thấp.

- Tỉ lệ câu có đáp án số: có 7/40 câu là câu có đáp án số và chủ yếu rơi vào các câu bài tập ở mức độ vận dụng cao. So với đề thi tham khảo cho kì thi THPT Quốc Gia năm 2018 (17/40 câu) thì đã giảm xuống.

3. Một số định hướng dạy học, ôn tập,  ôn thi THPT Quốc gia 2019

- Dựa vào vùng phân bố kiến thức trong đề thi tham khảo để xây dựng các chuyên đề ôn thi với các mức độ khai thác kiến thức ở mỗi phần cho phù hợp.

- Xây dựng chiến lược ôn tập cho phù hợp với đối tượng học sinh.

-  Trong quá trình giảng dạy chú ý khai thác triệt để sách giáo khoa từ kênh hình đến kênh chữ tập trung ở mức độ nhận biết và thông hiểu.

- Lưu ý: không dựa vào độ khó của đề thi tham khảo mà suy ra độ khó ở đề thi chính thức ( ví dụ ở đề thi chính thức có thể vẫn là câu ở mức độ vận dụng thấp nhưng có thể độ khó sẽ cao hơn so với đề thi chính thức).

IV. Môn Hóa học
  1. Ma trận đề thi tham khảo
	

	Dạng câu hỏi
	Độ khó

	
	Tổng số câu
	Lý thuyết
	Bài tập
	Nhận biết
	Thống hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	HÓA HỌC 11 (3 Câu hỏi về kiến thức lớp 11; 5 câu hỏi về kiến thức lớp 12 nhưng có liên quan trực tiếp đến kiến thức và kĩ năng lớp 11)

	Sự điện li
	1
	1
	0
	
	1-C59
	(Câu 65 có dụng phương trình ion thu gọn)

(Câu 75 có kết hợp pH lớp 11)


	

	Nitơ -Photpho và hợp chất của chúng
	
	
	
	
	
	
	- Kết hợp kiến thức trong câu 79 – HNO3 và Kim loại)

-Kết hợp kiến thức trong câu 73( NO3-/H+  và Kim loại)

	Cacbon -Silic và hợp chất của chúng
	1
	0
	1
	
	
	1-C71 (đồ thị CO2)

(Định lượng)


	

	Đại cương về hóa học hữu cơ
	
	
	
	
	
	
	

	Hiđrocacbon
	1
	0
	1
	
	
	1-C70

(Định lượng)


	

	Ancol -Phenol
	
	
	
	
	
	
	- Kết hợp kiến thức trong câu 74 – este

	Andehit-Axitcacboxylic
	
	
	
	
	
	
	- Kết hợp kiến thức axit trong câu 78 – este

	Tổng lớp 11
	3
	1
	2
	
	1
	2
	

	Hóa học 12 (37 Câu)

	Nội dung
	Tổng số câu
	Lý thuyết
	Bài tập
	Nhận biết
	Thống hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Este -Lipit
	7
	3
	4
	1-C44


	
	3-C62; C66(Định lượng)
; C67
	3-C74;

C76 (mô tả TN); C78(este và axit _ K12+11)
(3-Định lượng)

	Cacbohiđrat
	3
	2
	1
	1-C51
	2-C56

(Định lượng)

; C60
	
	

	Amin -aminoaxit-Peptit
	4
	2
	2
	1-C46
	1-C55
	1- C57

(Định lượng)


	1-C80

(Định lượng)

	Polime
	2
	2
	0
	1-C49
	
	1-C64
	

	Đại cương kim loại
	6
	5
	1
	3-C42; C41; C47
	1-C50
	1-C61;


	1-C73(Định lượng)

	KLK, KLKT, Al
	4
	2
	3
	
	1-C52
	2-C53 ; C54

(2-Định lượng)


	1-C75 (Kết hợp pH lớp 11)

(Định lượng)

	Sắt –Crom –Cu và hợp chất của chúng
	5
	5
	0
	1-C45
	2-C48; C63
	
	2- C77 (mô tả TN);
C79 (mô tả TN)

	Nhận biết
	1
	1
	0
	
	
	1-C68
	

	Thí nghiệm (mô tả TN bằng hình vẽ)
	1
	1
	0
	
	
	1-C58
	

	Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế - Xã hội – Môi trường
	1
	1
	0
	1-C43
	
	
	

	Tổng hợp
	3
	2
	1
	
	
	3- C69 (LT vô cơ);
- C65 (K11+K12- vô cơ- Định lượng);
- C72 (LT Hữu cơ
	

	Tổng lớp 12
	37
	26
	14
	9
	7
	13
	8

	PHẦN TỔNG HỢP

	Nội dung
	Tổng số câu
	Lý thuyết
	Bài tập
	Nhận biết
	Thống hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Hữu cơ

(42,5%)
	17
	9
	8
	4
	3
	6
	4

	Vô cơ

(57,5%)
	23
	16
	7
	5
	5
	9
	4

	Tổng
	40
	25
	15
	9
	8
	15
	8

	Tỉ lệ
	100%
	62,5%
	37,5%
	22,5%
	20%
	37,5%
	20%


2. Nhận xét đề tham khảo

- Đề có xu hướng tăng câu hỏi đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm (có 3 câu trong đề tham khảo).


+  So với đề thi THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018, đề tham khảo 2019 có số câu hỏi thực hành thí nghiệm tăng. Trong số các câu hỏi thực hành thí nghiệm này có câu hỏi ở mức độ dễ, học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức sách giáo khoa.


+  Ngoài ra, đề tham khảo xuất hiện câu hỏi thực hành thí nghiệm ở mức độ cực khó, đòi hỏi học sinh phải thành thạo thao tác thực hành thí nghiệm, đã từng làm thí nghiệm, có tư duy suy luận tốt để dự đoán quá trình hóa học xảy ra mới có thể làm được bài. Đây là một trong những hướng ra đề đòi hỏi học sinh phải có năng lực thực hành thí nghiệm.


- Trong đề tham khảo, tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Hóa học lớp 11 khoảng 10%, còn lại 90% là các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, không có câu hỏi chỉ thuộc chương trình lớp 10. 


- Một số câu hỏi là bài tập định lượng ở mức vận dụng và vận dụng cao thuộc chương trình lớp 12 nhưng kết hợp kiến thức và kĩ năng giải bài tập của lớp 11 (giải bài tập bằng PT ion thu gọn; tính oxi hóa của NO3-/H+; tính pH; bài toán hỗn hợp ancol với este, axit với este). Đề thi có sự móc nối câu hỏi kiến thức và kĩ năng lớp 11 và 12.


- Nội dung các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 chủ yếu ở cấp độ Nhận biết; Thông hiểu và vận dụng; không có câu hỏi Vận dụng cao. Câu hỏi lớp 11 xuất hiện ở chuyên đề sự điện li, cacbon-silic, hiđrocacbon.


- Đề thi vẫn sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó nhưng ở mức tương đối. Các câu hỏi cực khó bắt đầu từ câu 73 đến 80. 


- Bên cạnh đó, đề tham khảo 2019 có số lượng câu hỏi tính toán giảm, cụ thể chỉ có 15 câu tính toán (chiếm 37,5% tổng số câu hỏi). Số câu hỏi thuộc kiến thức phần vô cơ (57,5%) nhiều hơn phần hữu cơ.


- Đề có số câu khó giảm xuống (so với đề thi THPTQG 2018) phù hợp với thời lượng môn thi hơn. Đồng thời các câu hỏi lý thuyết vận dụng kỹ năng thực hành, thực tiễn tăng, giúp học sinh chú trọng hơn trong vấn đề thực hành. Để giải quyết đề thi đạt kết quả cao, học sinh cần tìm hiểu, rèn luyện kỹ năng thực hành bên cạnh kỹ năng giải toán.


- Cấu trúc đề trắc nghiệm khách quan có 25 câu lí thuyết, 15câu bài tập. Nội dung kiến thức tập trung ở chương trình hoá học 12.


- Các chuyên đề có nhiều câu hỏi: este-lipit (7 câu); đại cương kim loại (6 câu); sắt, crom, Cu (5 câu);  amin, amino axit (4 câu); Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm (4 câu).


- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng cao tập trung chủ yếu ở các chương: este-lipit (3 câu hỏi , 2 câu tổng hợp liên quan ancol, axit cacboxylic); Amino axit (1 câu), kim loại kiềm, kiềm thổ, Al (1 câu); sắt crom, đồng (1 câu) 

- Với mức độ đề này học sinh TB có thể đạt được điểm 5 không dễ lấy điểm 6, 7.

3.  Một số giải pháp giảng dạy định hướng dạy học, ôn tập ôn thi


Trên cơ sở đánh giá đề tham khảo, để nâng chất lượng ôn thi THPTQG, mỗi GV cần tự điều chỉnh nội dung, phương pháp tổ chức ôn thi sao cho phù hợp với đối tượng HS và điều kiện thực tế tại đơn vị mình công tác.

Chuẩn bị nội dung và tài liệu ôn thi


- Từ việc phân tích đề thi tham khảo của BGD ĐT cung cấp, trên cơ sở phân tích kĩ chuẩn kiến thức kĩ năng và năng lực hướng tới, đồng thời đánh giá phân loại đối tượng HS, GV chủ động xây dựng nội dung ôn thi với hệ thống câu hỏi phù hợp.


- Mỗi thầy cô tự xây dựng cho mình ngân hàng đề với hệ thống câu hỏi đa dạng phong phú và chất lượng. Có thể sưu tầm, giao cho từng hành viên trong tổ nhóm chuyên môn tự ra đề..…Tuy nhiên, nhất thiết phải có phản biện đề trước khi sử dụng và đảm bảo các yếu tố: 


+ Có hệ thống câu hỏi đa dạng, ở nhiều cấp độ nhận thức, tăng cường câu hỏi đánh giá phát triển năng lực của HS. Câu hỏi phải chính xác, khoa học, đạt chuẩn, phù hợp đối tượng HS (với đối tượng học sinh có lực học TB hay Khá, cần cân nhắc thời lượng ôn thi cho hệ thống câu hỏi ở cấp độ vận dụng cao cho phù hợp.) 


+ Hệ thống câu hỏi tập chung chủ yếu vào chương trình Hóa 12 (lựa chọn một số nội dung lớp 11 có thể kết hợp trong đề thi với kiến thức lớp 12 để đưa vào ôn tập), câu hỏi mang tính kế thừa, có sự lặp lại về kiến thức, cấp độ nhận thức được nâng cao dần ở giai đoạn cuối của quá trình ôn thi.


+ Với một nội dung kiến thức, khi xây dựng ngân hàng câu hỏi ôn thi, cần tiếp cận ở nhiều góc độ, cấp độ, với hình thức câu hỏi đa dạng, phong phú. 


+ Khi ôn thi nên dùng nhiều câu hỏi “ tìm số khẳng định đúng hoặc tìm số khẳng định sai” để có cơ hội tái hiện nhiều kiến thức, khai thác học sinh nhiều hơn. 


+ Cần bổ sung thêm các dạng câu hỏi về thí nghiệm thực hành và câu hỏi khai thác các tình huống thực tiễn vào ngân hàng câu hỏi ôn thi. 

 Phương pháp tổ chức ôn thi:


- Trong đề thi tham khảo môn Hóa học 2019 của Bộ GD&ĐT ban hành, có thể thấy rõ xu hướng ra đề tăng dần các câu hỏi đánh giá năng lực của HS (đặc biệt là năng lực thực hành thí nghiệm), hạn chế các câu hỏi ghi nhớ máy móc. Vì vậy trong quá trình tổ chức ôn thi, GV cần thiết kế sao cho có thể phát huy được tối đa năng lực của người học. 


- Tìm hiểu kĩ đối tượng HS tham gia ôn thi, phân loại đối tượng để đặt ra những mục tiêu cụ thể phù hợp với năng lực HS, từ đó lựa chọnphương pháp tổ chức và hệ thống kiến thức, tư liệu học tập thích hợp.


-Tổ chức ôn thi theo các chuyên đề với hệ thống câu hỏi phủ hợp đối tượng. Không quá lạm dụng câu hỏi trắc nghiệm trong quá trình lên lớp, kết hợp hài hòa để phát huy ưu điểm của cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận đối với đặc điểm nhận thức của HS.


- Sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tối đa tính tích cực của HS. Người thầy đóng vai trò là người tổ chức, định hướng, giám sát các hoạt động chiếm lĩnh kiến thức của HS. HS được trải nghiệm, được đúng, được sai, được tái hiện và chiếm lĩnh kiến thức ngay trong các HĐ học tập đó.


- Trong các HĐ nhóm, GV cần chú ý khâu tổ chức phù hợp với tiến trình nhận thức của HS. HS phải được HĐ cá nhân trước khi tham gia thảo luận nhóm; GV định hướng cho HS tự chiếm lĩnh kiến thức. HĐ nhóm chỉ thực sự phát huy được hiệu quả nếu GV chú trọng đến khâu đánh giá sản phẩm của HĐ đó.


- Kết thúc mỗi chuyên đề luôn có bài kiểm tra đánh giá HS. Luôn có sự kế thừa trong khâu kiểm tra đánh giá HS giữa các chuyên đề (nhiều câu hỏi được lặp lại, mang tính kế thừa và có sự phát triển về cấp độ nhận thức để cải thiện kĩ năng của HS); 


- GV chủ động trong việc “đánh giá quá trình” với người học, từ đó có phản hồi, tác động kịp thời tới HS trong suốt quá trình ôn thi.


- Tổ chức cho HS làm nhiều bài thi thử để đánh giá định kì, kết hợp chữa bài củng cố kiến thức cho HS.


- GV bộ môn phối hợp với GVCN cũng như GĐ học sinh phân tích, động viên, khuyến khích, nêu gương ……. tạo động lực cho HS, tạo tâm thế sẵn sàng ngay từ khi bắt đầu ôn thi. 


- Duy trì kỉ luật lớp học là yếu tố hết sức cần thiết. Ngay từ đầu GV đã phải tạo được không khí lớp học vừa sôi nổi, vừa nghiêm túc, tránh những căng thẳng không đáng có giữa thầy và trò, tạo một môi trường tốt nhất để HS chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động do GV tổ chức. Tạo sự tự tin cho HS bằng những câu hỏi vừa sức, mức độ kiến thức tăng dần…


- Định hướng cho HS hình thành và phát triển khả năng tư duy độc lập, tránh dần sự phụ thuộc vào tài liệu, tránh sự ỷ lại vào một số HS khá giỏi, GV cố gắng tạo cơ hội cho mọi đối tượng được tham gia vào tất cả các hoạt động mình tổ chức.

Một số chú ý trong quá trình ôn thi

- Khi GV chữa bài trắc nghiệm, học sinh thường chỉ quan tâm đến đúng hoặc sai để tính điểm không chú ý đến kiến thức còn thiếu ở điểm nào, vì sao không làm được, thiếu kiến thức hay kĩ năng nào….vì vậy GV cần định hướng rõ ràng để ôn thi cho hiệu quả.

- Trong giai đoạn đầu ôn thi, không cần quá chú chú ý đến số lượng câu được chữa trong mỗi tiết, mà chú ý phân tích các kiến thức liên quan đến câu đó là gì, câu hỏi đó có thể mở rộng đến đâu, đòi hỏi kĩ năng gì khi làm bài…. 

- Yêu cầu học sinh ghi chép khi chữa bài trắc nghiệm (kiểm tra nội dung ghi chép và tái hiện kiến thức đó ở buổi kế tiếp). Khi thiết kế đề cương, sau mỗi câu trắc nghiệm có thể để trống một khoảng giấy yêu cầu HS điền thêm thông tin xoay quanh ND trả lời câu hỏi đó.

- Khi làm trắc nghiệm nhiều HS yếu kém thường làm bài chưa thể hiện trách nhiệm trong công việc, vì vậy khi chữa bài GV nên đặt câu hỏi như: tại sao các em chọn đáp án đó và đặc biệt là giải thích tại sao không chọn đáp án khác.

- Rèn cho học sinh thói quen: Khi kết luận về một vấn đề nào đó cần chỉ ra căn cứ để đi đến kết luận đó. Có được kĩ năng này học sinh sẽ thấy được ý nghĩa của việc học và hiểu bản chất các vấn đề trong bài học từ đó bỏ được tình trạng học vẹt.

- Với mỗi bài tập lớn GV có thể đặt các câu hỏi trắc nghiệm  nhỏ mang tính chất dẫn dắt, theo các bước làm bài.

- Vì thời gian làm bài ngắn lên cần rèn luyện khả năng tư duy nhanh, phản xạ tốt, vững về kiến thức, thành thục về kĩ năng … vì vậy cần tổ chức thi thử thường xuyên trong quá trình ôn luyện, chấm bài và trả bài nghiêm túc để đánh giá đúng sự tiến bộ trong nhận thức của HS. 

V. Môn Ngữ văn
1. Cấu trúc đề thi tham khảo
- Không thay đổi, vẫn gồm 2 phần (Đọc hiểu và Làm văn), số câu không thay đổi.

- Thời gian: Không thay đổi.

- Biểu điểm không thay đổi.

- Dung lượng đoạn văn ngắn gọn, gồm trên 200 chữ.

Phần đọc hiểu: 


- Vẫn giữ nguyên cấu trúc: Cho một đoạn trích để khai thác kiến thức đọc hiểu.


- Không thay đổi về số câu trong đề, thang điểm.


- Đảm bảo ba mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.


- Thay đổi: Cách hỏi ở câu thuộc mức độ nhận biết.

+ Cụ thể: Không hỏi về kiến thức tiếng Việt, Làm văn thông thường như: Phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thể thơ... mà yêu cầu nhận biết từ chính việc đọc văn bản.

Các câu hỏi đều yêu cầu học sinh thực hiện chính xác hai thao tác là đọc và hiểu ngữ liệu. Đây là sự thay đổi hết sức lớn, nếu đề thi chính thức vẫn giữ nguyên cách hỏi như đề tham khảo thì học sinh không còn cần phải quá tập trung vào việc học các kiến thức tiếng Việt.


Phần làm văn

- Câu 1: Không thay đổi về dung lượng (khoảng 200 chữ); vấn đề nghị luận gần gũi, thiết thực. Học sinh có cơ hội bộc lộ bản thân đồng thời có định hướng tốt cho tư tưởng, nhận thức và hành động của học sinh trong hiện tại và tương lai.

- Câu 2:  

+ Thay đổi về nội dung so với đề chính thức năm 2018.

Cụ thể: Kiến thức chỉ nằm trong chương trình lớp 12 

+ Nội dung: Có tính phân hóa cao, yêu cầu qua phân tích hai lần nhà văn miêu tả nhân vật Thị để nhận xét về sự thay đổi của nhân vật này.

+ Kĩ năng: Phân tích nhân vật qua hai chi tiết, đặt nhân vật trong hai hoàn cảnh gắn với thời gian khác nhau; vận dụng thao tác so sánh trong cùng một nhân vật, cùng một tác giả, từ đó nhận xét về sự thay đổi.

2. Nhận xét đề tham khảo
- Đề tham khảo 2019 môn văn tăng độ khó về cách hỏi, chú trọng hiểu bản chất vấn đề.

- Đề có định hướng giúp phát triển năng lực, hình thành phẩm chất tốt.  

- Có sự phân hóa học sinh rõ nét, phát huy được khả năng lập luận, sáng tạo của học sinh giỏi.

- Tuy nhiên: Phần làm văn câu hai điểm hỏi về chi tiết nhưng vẫn cần đặt nhân vật trong hoàn cảnh, tình huống cụ thể. Nếu không nắm chắc tác phẩm, không có kĩ năng tốt, học sinh sẽ đơn thuần là phân tích nhân vật mà không chú trọng về sự thay đổi của nhân vật và dụng ý của nhà văn khi miêu tả trong hai lần cụ thể đó. 

Đề xuất hướng dẫn chấm:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I


	ĐỌC HIỂU
	3.0

	
	1
	Tác hại của việc không dám từ bỏ lối sống quen thuộc được nêu trong đoạn trích là:

 Nếu không từ bỏ lối sống quen thuộc, chúng ta sẽ sống mãi một cuộc sống trì trệ, không bao giờ thay đổi và không bao giờ phát triển.
	

	
	2
	Theo tôi/em, “điều ngược lại” được nói đến trong đoạn trích là: Không dám bứt phá, không dám dẫn thân, không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, con người sẽ tự buộc mình trong lối sống quen thuộc, trì trệ, bảo thủ.
	

	
	3
	Việc tác giả trích dẫn ý kiến của nhà văn Gail Sheehy nhằm:

+ Nhấn mạnh và gửi thông điệp tới độc giả về tầm quan trọng của việc dám thay đổi, dám từ bỏ vùng an toàn, thoát khỏi khuôn mẫu để khẳng định phát triển bản thân của mỗi người.

+ Tăng thêm sức thuyết phục cho lập luận, làm tăng thêm độ tin cậy mà tác giả đoạn trích đưa ra.
	

	
	4
	HS có thể đưa ra quan điểm của cá nhân, nhưng phải lí giải một cách thuyết phục.

dưới đây là một gợi ý:

+ Đồng ý: Khi từ bỏ lối sống an toàn, quen thuộc để phát triển tức là chúng ta phải dũng cảm đương đầu với những khó khăn, thử thách, với những điều mới mẻ mà chúng ta chưa thể lường trước; đồng nghĩa với việc chấp nhận thách thức, tiềm ẩn rủi ro, thậm chí là thất bại.

+ Không đồng ý: Từ bỏ lối sống an toàn, quen thuộc để phát triển là cơ hội để hoàn thiện bản thân, phát huy được tối đa nội lực, giúp ta trở nên mạnh mẽ, chủ động, cuộc sống của ta sẽ trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn. Thay đổi để khám phá, đánh thức giá trị của bản thân, chấp nhận liều lĩnh, mạo hiểm để vượt qua giới hạn, để trưởng thành và thành công sẽ đến với ta.
+ Vừa đồng ý vừa không đồng ý: Biết kết hợp lí lẽ để thuyết phục.
	

	II
	1
	LÀM VĂN
	7.0

	
	
	Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về điều bản thân cần thay đổi để có thể thành công trong cuộc sống.
	2.0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn  

Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Điều bản thân cần thay đổi để có thể thành công trong cuộc sống
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm nổi bật được điều cần thay đổi của bản thân để có thể thành công. Có thể theo hướng sau: 

- Điều bản thân cần thay đổi là gì? ( Nhận thức, phẩm chất, năng lực, hành động, thói quen,...)

- Vì sao cần phải thay đổi? bác bỏ những người không dám thay đổi, những người luôn thay đổi mà không rõ mục tiêu của chính mình.

- Thay đổi như thế nào? (không ngừng nâng cao trí tuệ, bồi đắp tâm hồn, nhân cách,....)
	

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	

	
	
	e. Sáng tạo

 Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện được suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	

	
	2
	Phân tích hình ảnh người vợ nhặt trong hai lần miêu tả cung cách ăn uống của người vợ nhặt, từ đó làm nổi bật sự thay đổi của hai nhân vật này.
	5.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận

 Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề. 
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận

- Hình ảnh người vợ nhặt trong hai lần miêu tả cung cách ăn uống của người vợ nhặt;

- Làm nổi bật sự thay đổi của hai nhân vật này.
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 

Vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	* Giới thiệu khái quát về tác giả Kim Lân và tác phẩm Vợ nhặt

-  Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn, ông viết rất thành công về đề tài nông thôn và người nông dân.

- Vợ nhặt in trong tập Con chó xấu xí, 1962, được viết dựa trên một phần cốt truyện cũ của tiểu thuyết Xóm ngụ cư.

- Nhà văn đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật Thị- người đàn bà vợ nhặt. Để lại ấn tượng sâu sắc nhất là sự thay đổi của nhân vật trong hai lần tác giả miêu tả cung cách ăn uống.
	

	
	
	* Phân tích hình ảnh người vợ nhặt trong hai lần miêu tả:
-  Giới thiệu bối cảnh truyện, ý nghĩa nhan đề, khái quát về lai lịch, số phận của nhân vật.

- Sự thay đổi của nhân vật Thị trong hai lần tác giả miêu tả cung cách ăn uống.
+ Phân tích chi tiết thứ nhất: 
Bối cảnh diễn ra chi tiết: cuộc gặp lần 1 với Tràng.

Gặp lần thứ hai, khi Tràng vừa trả hàng xong, thị đâu sầm sập chạy đến. Thị đứng trước mặt mà sưng sỉa nói: Điêu! Người thế mà điêu! Khi thấy anh Tràng mời, Thế là thị ngồi sà xuống, ăn thật. Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì.

 -> Hành động thể hiện sự vô duyên, đến mức trơ trẽn: Sấn sổ đòi ăn, vội vã sà xuống ăn.... Bản chất của hành động đó là vì đói, Thị là nạn nhân của cái đói, vì đói, Thị quên cả sĩ diện và lòng tự trọng, mất đi cả vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ. Thị làm tất cả chỉ để được ăn, được sống, được tồn tại qua nạn đói khủng khiếp. Điều này càng chứng tỏ Thị là một người có khát vọng sống mãnh liệt. Chi tiết ấy đã tái hiện chân thực số phận đau khổ của người dân trong nạn đói 1945.
	

	
	
	+ Phân tích chi tiết thứ 2

Bối cảnh diễn ra chi tiết.

Bữa cơm ngày đói, bát cháo cám: Người con dâu đón lấy cái bát, đưa lên mắt nhìn, hai con mắt Thị tối tại. Thị điềm nhiên và vào miệng

 -> Hành động, cử chỉ đó cho thấy sự ý nhị, tinh tế. Thị chấp nhận hoàn cảnh một cách bình tâm, tự nguyện, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn sắp tới. Đó là hình ảnh của người phụ nữ hiểu chuyện, tế nhị. Chi tiết này cho thấy sức mạnh kì diệu của tình yêu thương và cuộc sống gia đình.
	

	
	
	* Bình luận về sự thay đổi của nhân vật trong hai lần miêu tả cung cách ăn uống của người vợ nhặt:
- Sự táo bạo, trơ trẽn của Thị trong lần miêu tả đầu tiên là sản phẩm của cái đói. Vì đói mà mất đi cả sĩ diện, cả vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ; Lần thứ hai có sự thay đổi ấy là do Thị cảm nhận được tình người, được sống trong mái ấm gia đình mặc dù cuộc sống còn nhiều đe dọa của sự đói khát, nhưng những phẩm chất tốt đẹp đã sống lại.

- Nhân vật người vợ nhặt được Kim Lân đặt vào tình huống hết sức độc đáo, từ đó nhân vật bộc lộ tâm trạng, cách hành xử của bản thân. Nhân vật được tập trung khắc họa ở cử chỉ, hành động. Qua đó, khẳng định vẻ đẹp của người vợ nhặt, niềm tin vào sự sống, hi vọng vào tương lai của nhà văn; sự thay đổi của hành động, tính cách trong hoàn cảnh.
	

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt
	

	
	
	e. Sáng tạo 

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	

	
	
	TỔNG ĐIỂM: 10.0 điểm
	


3. Định hướng dạy học, ôn tập ôn thi THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn

Đối với giáo viên

- Tăng cường tự học tự bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật những thay đổi về kì thi, tích cực tham khảo đề thi của các trường qua sách tham khảo, qua mạng.

- Chú trọng việc đọc tác phẩm, phân tích kĩ, sâu các chi tiết, tình huống, nhân vật, hình ảnh,... 

- Sau mỗi bài giảng nên phô tô nội dung cơ bản cho học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng. 
- Dạy đến đâu, ra bài tập đến đó, coi trọng việc liên hệ, so sánh với các vấn đề liên quan đến nội dung trong từng bài.

- Coi trong khâu luyện đề, rèn tốt kĩ năng phân tích đề, lập dàn ý theo sát biểu điểm của từng câu trong hướng dẫn chấm năm 2018.

- Tăng cường rèn kĩ năng trình bày kiến thức trong bài thi (từng phần, từng câu, phân bố thời gian hợp lí, phù hợp với đối tượng học sinh.

- Các văn bản lớp 12 nên chú ý rèn cho HS khả năng so sánh liên hệ nội tại trong văn bản tác phẩm hoặc đoạn trích. Phần Thơ nên chú ý mạch đầu – cuối, mạch cảm xúc, cấu tứ…; Văn xuôi chú ý vào nhân vật, chú ý sự thay đổi phát triển của nhân vật (cuộc đời, số phận, tính cách, mối quan hệ với các nhân vật khác…) 
Đối với học sinh 

- Nắm vững kiến thức cơ bản sau mỗi bài học; làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên; đọc các tài liệu tham khảo sau khi đã viết xong để nâng cao tri thức và kĩ năng dùng từ, diễn đạt.


- Trước khi viết bài phải lập dàn ý, tự ý thức và có thể tự chấm điểm của từng phần. 


- Coi trọng khả năng đọc, hiểu; cách bày tỏ quan điểm cá nhân; cách phân tích đề, xác định vai trò của các ý trong đề.

VI. Môn Lịch sử
1. Cấu trúc đề thi


 Gồm 40 câu với thời lượng 50 phút (1,25 phút/câu)

 Nội dung chương trình


- Chương trình lớp 11 gồm 4 câu = 1,0 (10%) đề thi trong đó:


+ Lịch sử thế giới 2 câu (5%) 


+ Lịch sử  Việt Nam 2 câu (5%)


- Chương trình lớp 12 gồm 36 câu = 9,0 (90%) điểm trong đó:


+ Lịch sử thế giới 9 câu (22,5%) 


+ Lịch sử  Việt Nam 27 câu (67,5%)

 Mức độ cụ thể của các cấp độ nhận thức:


- Mức độ nhận biết: có 10 câu = 2,5 điểm (chiếm 25% đều thuộc kiến thức lớp 12, học sinh chỉ cần học thuộc là làm đúng.


- Mức độ thông hiểu: Có 14 câu = 3,5 điểm (chiếm 35% trong đó khối 11 chiếm 2,5%), học sinh đọc hiểu các kiến thức cơ bản sẽ hoàn thành,  không bị gây nhiễu khó hay gài bẫy


- Mức độ vận dụng thấp: Có 12 câu = 3 điểm (chiếm 30%, trong đó khối 11 chiếm 2,5%), học sinh cần có kiến thức nền vững chắc, có sự liên hệ, vận dụng kiến thức ở nhiều vấn đề, nhiều chương, nhiều bài mới làm được.


- Mức độ vận dụng cao: Có 4 câu = 1,0 điểm (chiếm 10%, trong đó đều thuộc chương trình lớp 12). Yêu cầu học sinh phải đọc kĩ bài, vận dụng kiến thức nền tảng một cách linh hoạt để tư duy, suy luận và tìm đáp án đúng nhất, các phương án nhiễu đưa ra dễ khiến học sinh hiểu và chọn nhầm, đòi hỏi học sinh phải phân tích thật kĩ và tư duy suy luận cẩn thận mới có thể làm đúng


- Câu hỏi trong đề thi được xây dựng mang tính chất phổ quát, trải rộng, phủ đều cho các thời kì lịch sử thuộc chương trình lớp 12 là chủ yếu và lớp 11 chiếm 10%


- Đề thi có đủ 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết (25%), thông hiểu (35%) , vận dụng thấp (30%) , vận dụng cao (10%) 


- Nội dung kiến thức: Lịch sử thế giới (27,5%), Lịch sử Việt Nam 72,5%)


- Đề thi có 4 câu ở mức độ vận dụng cao, rất khó, đòi hỏi học sinh phải có kiến thức vững chắc mới làm được.


- Vì đề thi tham khảo chỉ có 1 mã đề, trong đó kì thi THPT quốc gia chính thức lại có 24 mã đề cho nên trong đề một số chương chưa có câu hỏi trong đề thi tham khảo nhưng sẽ có trong đề thi chính thức, giáo viên và học sinh cần ôn tập toàn bộ chương trình.


- So với đề thi tham khảo năm 2018, thì đề thi tham khảo 2019 dễ hơn, sát với chương trình và bám sát chuẩn hơn, tuy nhiên vẫn có những câu vận dụng cao rất khó có thể đạt điểm tuyệt đối.

2. Đề xuất, kiến nghị và định hướng giảng dạy


- Các nhà trường, tổ chuyên môn cần phải xây dựng kế hoạch ôn tập bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa và cấu trúc đề thi tham khảo. (tăng số tiết ôn tập so với năm ngoái)


- Hướng dẫn học sinh tăng cường khả năng tự học, tự đọc sách giáo khoa


- Cho học sinh nắm vững kiến thức cơ bản kết hợp với rèn kĩ năng thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ. 


- Lưu ý: 


+ GV trong quá trình ôn luyện và đặc biệt là trong thời gian luyện đề phải bám sát cấu trúc đề thi tham khảo của bộ cả về nội dung kiến thức và các cấp độ nhận thức (Không cho HS làm những câu hỏi trắc nghiệm hỏi về thời gian, địa điểm, nhân vật, diễn biến, những sự kiện vụn vặt có tính chất đơn lẻ)


+ Những đơn vị học sinh đăng kí thi môn Lịch sử chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp hoặc khả năng nhận thức kiến thức lịch sử của các em còn hạn chế, giáo viên nên tập trung ôn luyện kiến thức cơ bản ở 3 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp để các em có thể đạt từ 5 đến 9 điểm


+ Những đơn vị hoặc những nhóm học sinh học khá, giáo viên nên dành thời gian ôn tập kiến thức nâng cao, khó ở dạng vận dụng cao để học sinh phát huy được khả năng của mình.

VII. Môn Địa lý
1. Ma trận cấu trúc

	Chương trình
	Nội dung
	Số lượng câu
	Trong đó

	
	
	
	Biết
	Vận dụng thấp
	Hiểu
	Vận dụng cao

	11
	Đông Nam Á

Trong đó:

+Lý thuyết

+Bảng số liệu

+Biểu đồ
	4
	1
	1
	1


	1

	12
	Tự nhiên VN
	5
	4
	
	1
	

	
	Dân cư
	2
	2
	
	
	

	
	Ngành kinh tế
	6
	4
	
	2
	

	
	Vùng kinh tế
	10
	2
	
	6
	2

	
	Atlat Địa lí VN
	11
	
	11
	
	

	
	Bảng số liệu
	1
	
	
	
	1

	
	Biểu đồ
	1
	
	1
	
	

	Tổng
	40
	13=32,5%
	13=32,5%
	10=25%
	4=10%


2.Nhận xét về đề thi minh họa

- Nội dung đề thi tham khảo nằm trong khối kiến thức lớp 11 và 12 theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Trong đó kiến thức lớp 12 là trọng tâm và đặc biệt là không có kiến thức Địa lí lớp 10.

-Nội dung đề thi chia thành 2 phần kiến thức và thực hành kĩ năng Địa lí, trong đó phần kiến thức chiếm trên 60% số điểm. Phần kĩ năng địa lí đa dạng, được bổ sung thêm kĩ năng tính toán từ bảng số liệu nhưng vẫn vừa sức với học sinh.

-Đề thi đảm bảo 2 mức độ phù hợp với mục tiêu của kì thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng. Các câu hỏi phù hợp với từng mức độ nhận thức của học sinh, có sự phân hóa từ dễ đến khó. Không có câu hỏi lắt léo, đánh đố HS, nhiều câu hỏi thực tiễn.

- Với đề thi minh họa 2019 kiến thức bao phủ chương trình 12,11. Chương trình lớp 11 chiếm 10% , chương trình lớp 12 chiếm 90% .

- Đề minh họa 2019 vừa sức hơn với học sinh có lực học trung bình và khá (mức điểm 5,6 không khó), học sinh khá giỏi trở lên có thể đạt điểm 9 trở lên. Nhìn chung, đề có sự hấp dẫn với nhiều câu hỏi giải thích và vận dụng đưa ra giải pháp nên có thể phân hóa được học sinh theo mục đích xét tuyển. Để đạt điểm trung bình khá dễ, song để đạt được điểm tuyệt đối môn Địa lí cần phải có sự liên hệ giữa các nội dung kiến thức đã học.

- Câu hỏi khó rơi vào phần ngành, vùng kinh tế (chương trình lớp 12).

- Mức độ nhận biết: 13 câu (trong đó chương trình lớp 11 có 1 câu, lớp 12 có 12 câu). Học sinh chỉ cần học thuộc kiến thức cơ bản.

- Mức độ thông hiểu 10 câu (trong đó chương trình lớp 11 có 1 câu, lớp 12 có 9 câu). Học sinh  đọc hiểu kiến thức cơ bản.

- Mức độ vận dụng thấp 13 câu

- Mức độ vận dụng cao 4 câu

3. Một số định hướng trong quá trình ôn tập.

- Lượng kiến thức rộng bao phủ chương trình lớp 11,12. Vì thế giáo viên bám chuẩn kiến thức kĩ năng, sách giáo khoa. Trong quá trình dạy và ôn tập cần cho học sinh tìm được mối liên hệ, tư duy logic.

- Chương trình lớp 11 không bỏ qua các nội dung, nhưng cần cho học sinh thấy được những kiến thức có liên quan đến chương trình lớp 12 (Ví dụ: Khu vực Đông Nam Á, toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế).

- Tăng cường rèn kỹ năng tính toán, đặc biệt sử dụng Atlat địa lí Việt Nam (Đề minh họa sử dụng Atlat địa lí Việt Nam chiếm11 câu). 

VIII. Môn Giáo dục công dân
1. Cấu trúc đề tham khảo

Đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2019  môn GDCD độ khó giảm đi, kiến thức bao gồm chương trình lớp 11 và 12. Trong đó tập trung ở nội dung kiến thức lớp 12, lớp 11 chiếm một phần nhỏ và không có nội dung chương trình lớp 10.  


Chương trình lớp 11 gồm 4 câu chiếm 10% , kiến thức ở mức độ nhận biết, không có mức độ thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.
 
Chương trình lớp 12 chiếm 90% với 4 mức độ nhận thức ( Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao)


* Đề thi có 20% dùng để phân hóa học sinh, được sắp xếp từ dễ đến khó. Cụ thể: 

Mức độ nhận biết 12 câu = 30%, trong đó chương trình lớp 11 có 4 câu, lớp 12 có 8 câu. Học sinh chỉ cần học thuộc kiến thức cơ bản.

Mức độ thông hiểu 12 câu = 30%, kiến thức nằm trong chương trình lớp 12. Học sinh  đọc hiểu kiến thức cơ bản.

Mức độ vận dụng thấp 8 câu = 20%, kiến thức nằm trong chương trình lớp 12.

Mức độ vận dụng cao 8 câu = 20%, kiến thức nằm trong chương trình lớp 12.


* Sự phân bố chương trình: 


- Chương trình lớp 11: 4 câu chiếm 10%
	Nôi dung
	Số câu trong đề 

	Phần 1

CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
	Công dân với sự phát triển kinh tế
	1

	
	Hàng hóa  - Tiền tệ - Thị trường
	1

	
	Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1

	
	Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	0

	
	Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1

	
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	0

	
	Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí của Nhà nước
	0

	Phần 2

CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
	Chủ nghĩa xã hội
	0

	
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	0

	
	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	0

	
	Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	0

	
	Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	0

	
	Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	0

	
	Chính sách quốc phòng, an ninh
	0

	
	Chính sách đối ngoại
	0


- Chương trình lớp 12: 36 câu chiếm 90%. 

	Nôi dung
	Số câu trong đề 

	Phần 3

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT
	Pháp luật và đời sống
	0

	
	Thực hiện pháp luật
	12

	
	Công dân bình đẳng trước pháp luật
	

	
	Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
	6

	
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
	0

	
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	5

	
	Công dân với các quyền dân chủ
	7

	
	Pháp luật với sự phát triển của công dân
	4

	
	Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
	2


2 .  Nhận xét đề thi tham khảo 


- So với đề thi chính thức kì thi THPT quốc gia năm 2018, độ khó của đề thi tham khảo được giảm tương đối rõ rệt và tập trung nhiều vào mục tiêu để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Số câu hỏi dễ và câu hỏi lí thuyết (Nhận biết và thông hiểu) tăng lên, số câu vận dụng cao giảm đi chỉ còn chiếm 20 % (8 câu) và đồng thời có sự giảm về độ khó của các câu hỏi này so với đề thi 2018). Ngoài ra, việc điều chỉnh về độ khó và cấu trúc đề thi như vậy cũng tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc xét công nhận tốt nghiệp theo quy chế mới.


- Đề thi tham khảo chủ yếu kiến thức 12, kiến thức lớp 11 chiếm tỉ lệ nhỏ ở phần kinh tế, không có phần chính trị- xã hội; Chưa thấy nội dung kiến thức lớp 10.  Đề tham khảo năm nay vừa sức với học sinh, nội dung cũng như kỹ thuật ra câu hỏi rất chuẩn xác, nhiều câu dù ở mức độ nhận biết nhưng các phương án nhiễu có tác dụng phân loại tốt. Về cơ bản các câu dẫn cũng rất ngắn gọn, rõ ràng, đề thi có tính phân loại cao và phát triển tư duy của học sinh.


- Kiến thức lớp 11 chỉ xuất hiện trong đề thi khoảng 4 câu trong tổng số 40 câu hỏi và hầu như chỉ là hỏi về lý thuyết ở mức độ nhận biết, còn lại chủ yếu tập trung vào kiến thức của lớp 12.


- Tỉ lệ 4 mức độ nhận thức trong đề tham khảo là 30 – 30 – 20 – 20. Tức là số câu nhận biết chiếm 30%, câu thông hiểu chiếm 30%, câu vận dụng thấp 20%, vận dụng cao 20%.

Mức độ yêu cầu thí sinh trong đề thi tham khảo là nhận biết và thông hiểu (chiếm 60%). Có 20% số câu hỏi nhằm mục đích phân loại thí sinh, đòi hỏi phải thể hiện năng lực hiểu biết kiến thức xã hội, pháp luật chắc chắn và có tư duy vận dụng kiến thức.


- Đề thi có nội dung kiến thức nằm trong chương trình GDCD THPT ở gần như toàn bộ chương trình Phần 3: Công dân với pháp luật ở lớp 12 là chủ yếu và một phần kiến thức lớp 11 nằm trong  phần 1 công dân với sự phát triển kinh tế. Các câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 chủ yếu ở cấp độ Nhận biết; không có câu hỏi Thông hiểu , vận dụng thấp và vận dụng cao. Các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12 ở cả 4 cấp độ : Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Cụ thể:


Chương trình lớp 11:


+ Chủ đề 1 Công dân với sự phát triển kinh tế (1 câu chiếm 2,5% tổng số câu, ở mức độ nhận biết).


+ Chủ đề 2 Hàng Hóa – Tiền Tệ - Thị Trường (1 câu chiếm 2,5% tổng số câu, ở mức độ nhận biết).


+ Chủ đề 3 Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (1 câu chiếm 2,5% tổng số câu, ở mức độ nhận biết).


+ Chủ đề 5 Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (1 câu chiếm 2,5% tổng số câu, ở mức độ nhận biết).


Chương trình lớp 12


+ Chủ đề 2 Thực hiện pháp luật (12 câu chiếm 30% tổng số câu, Tỉ lệ mức độ nhận thức 25- 25 – 25 - 25).


+  Chủ đề 4 Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ( 6 câu chiếm 15% tổng số câu. Tỉ lệ mức độ nhận thức 25 - 50 – 50 - 25).


+Chủ đề 6 và chủ đề 7 Công dân với các quyền tự do cơ bản, công dân với các quyền dân chủ ( 12 câu chiếm 30% tổng số câu. Tỉ lệ mức độ nhận thức 7.5 – 42,5 – 15 - 30).


+ Chủ đề 8 Pháp luật với sự phát triển của công dân (4 câu chiếm 10% tổng số câu. Tỉ lệ mức độ nhận thức 50 - 25 – 25 - 0 )


+ Chủ đề 9 Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (2 câu chiếm 5% tổng số câu . Tỉ lệ mức độ nhận thức 50 - 50 – 0 - 0).


- Đề thi tham khảo không xuất hiện câu hỏi có sự móc nối kiến thức lớp 11 và 12.


- Nhìn tổng thể đề tham khảo môn GDCD,  trong đề có các câu hỏi sử dụng tình huống nhưng còn hơi nặng về kiến thức. Tuy nhiên để làm được câu hỏi tình huống thì cần phải tư duy mới có đáp án đúng.


- Các câu hỏi trong đề thi được biên soạn khoa học, có tính phân loại tốt, đáp ứng được hai mục tiêu: xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

IX. Môn Tiếng Anh
1. Cấu trúc ma trận

Về cấu trúc cơ bản ổn định như đề thi THPT Quốc gia năm 2018; các dạng bài tập cơ bản. Các câu hỏi trong đề thi được biên soạn khoa học, chính xác, có tính phân loại cao, thể hiện ở sự phân chia tương ứng tỉ trọng câu hỏi thuộc từng cấp độ nhận thức. Cụ thể: 

Trong tổng đề thi 50 câu thì 10 câu ở mức nhận biết (20%); 15 câu thông hiểu (30%); 15 câu vận dụng thấp (30%); 10 câu vận dụng cao (20%)

Tuy nhiên có 1 sự thay đổi so với đề THPTQG năm 2018 ở số câu trong kỹ năng đọc còn 18 câu, giảm 2 câu (4%)

2. Nhận xét đề tham khảo
Xét toàn diện, đề thi có nội dung kiến thức và các chủ đề cơ bản nằm trong chương trình Tiếng Anh lớp 12, tuy nhiên đặc trưng môn Tiếng Anh là chương trình Ngữ pháp theo hình xoáy ốc; kiến thức lớp 12 là tổng hợp kiến thức từ lớp dưới, không chỉ ở lớp 11. Kiến thức về từ vựng thì ở đa số các bài ở lớp 11 và 12 có cùng chủ đề khá thuận lợi cho quá trình ôn tập.

Đề tham khảo cho thấy phần nghĩa từ vựng và áp dụng ngữ pháp nhiều câu dạng nâng cao ( câu 14, 17, 18, 21…) đòi hỏi thí sinh cần hiểu nghĩa từ, biết thành ngữ ( câu 22) và ngữ pháp nâng cao kèm suy luận mới chọn được câu chính xác. Kiến thức từ vựng và ngữ pháp trải đều ở 3 khối lớp: 10, 11, 12...

 
3. Những định hướng trong công tác ôn tập, ôn thi THPT Quốc gia năm 2019

Ôn tập các chủ đề, chủ điểm, các phần kiến thức trọng tâm của trong chương trình lớp 12 (Học kỳ I); ôn tập các chủ đề, chủ điểm, các phần kiến thức trọng tâm của trong chương trình lớp 11, 12 (Học kỳ II); khi lập chương trình ôn tập, giáo viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Biên soạn các chủ đề ngữ pháp theo chương trình lớp 12 (kết hợp các hiện tượng ngữ pháp liên quan trong chương trình lớp 11, 10)

2. Khi ôn các phần từ vựng lớp 12 cần nghiên cứu kết hợp các chủ đề tương ứng đã học trong chương trình 11, 10.

3. Khi ôn tập các chuyên đề không mất thời gian nhắc lại về ngữ pháp (nên tóm tắt các phần ngữ pháp ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với đối tượng lớp mình giảng dạy và ôn luyện); tập trung ôn các dạng bài tập, chú ý rèn luyện kỹ năng làm bài; kết hợp ôn tập bài ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc trong 1 buổi ôn. Đặc biệt đề có 3 bài đọc (18 câu) chiếm 36% bài thi, nên chú trọng ôn luyện kỹ năng làm bài đọc.

Đối với các lớp học sinh nhận thức khá tốt: Tập trung vào mức độ nhận biết, thông hiểu & vận dụng.

Đối với các lớp học sinh nhận thức trung bình: Tập trung vào các học sinh trung bình và yếu, chú trọng mức độ nhận biết, thông hiểu là chính.

- "Communicative functions" chức năng giao tiếp được dạy lồng ghép với phần từ vựng; chú trọng các tình huống giao tiếp theo các chủ điểm bài học.

-  Bài tập ôn luyện: Chú trọng vào dạng Multiple choice questions

-  Luyện các bài tập tổng hợp các kiến thức đã ôn tập trong giai đoạn I dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận (chuyển đổi câu, kết hợp câu) với các dạng cơ bản + đọc hiểu + Kết hợp luyện ngữ âm (từ 6 đến 10 câu) + trọng âm + chức năng giao tiếp

-  Cho HS làm các bài thi thử để đánh giá  sự tích lũy kiến thức của học sinh, tìm ra những sai sót cần khắc phục, nắm số HS còn yếu để tích cực kèm cặp thêm.

 - Củng cố các kiến thức trọng tâm.

- Trong các tiết dạy ngoài việc chú ý rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm còn phải chú ý rèn kỹ năng làm các bài tự luận cho HS.

- Đối với kỹ năng đọc hiểu (Reading comprehension): Không dạy thành chuyên đề riêng mà phải được dạy xen kẽ vào các chuyên đề khác trong suốt quá trình ôn tập theo phương châm giáo viên giao bài cho học sinh làm trước ở nhà, sau đó chữa bài trên lớp, hướng dẫn học sinh các thủ thuật đọc từng loại bài, giải thích cách làm, đáp án, … 

- Giáo viên chuẩn bị các phần nội dung ngữ pháp tóm tắt, hệ thống bài tập để yêu cầu học sinh đọc trước tài liệu và giao bài tập về nhà cụ thể cho học sinh chuẩn bị cho buổi học tiếp theo; trên lớp chỉ giải thích các vấn đề trọng tâm hoặc các nội dung mà học sinh chưa hiểu rõ và kết hợp nhấn mạnh các dấu hiệu làm bài khi chữa bài tập. Chú trọng việc rèn kỹ năng làm bài cho học sinh, khi chữa bài cần chỉ rõ cho học sinh các dấu hiệu của từng dạng bài tập cụ thể.
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